
Tuần Thời gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Bò thẳng hướng trong 

đường hẹp - Ném xa 

bằng 1 tay

KPKH: 

NB: Tên gọi, công 

dụng, đặc điểm nổi 

bật của các loại 

PTGTĐS (tàu hỏa).

HĐVĐV: 

Xâu vòng Xanh, 

đỏ, vàng

LQVVH: 

Thơ: Con tàu

AN: Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ 

xíu

VĐTN:  Lái ô tô

2

MGB1

TD: 

  

Bò trong đường hẹp  ( 

3mm x0,4m )

KPKH: 

Tìm hiểu về nguồn 

nước. 

LQVT:

Gộp nhóm có 5 đối 

tượng, và đếm

TẠO HÌNH:

Vẽ theo ý thích

AN: VĐTN: Trời nắng trời 

mưa

          Nghe hát: Mưa rơi

          - Trò chơi: Tai ai tinh

3

MGB2

LQVT:

Gộp nhóm có 5 đối 

tượng, và đếm

AN: VĐTN: Trời 

nắng trời mưa

          Nghe hát: Mưa 

rơi

          - Trò chơi: Tai 

TD: 

  

Bò trong đường 

hẹp  ( 3mm x0,4m )

KPKH: 

Tìm hiểu về nguồn 

nước.

TẠO HÌNH:

Vẽ theo ý thích

4

MGB3

TD: 

  

Bò trong đường hẹp  ( 

3mm x0,4m )

KPKH: 

Tìm hiểu về nguồn 

nước. 

LQVT:

Gộp nhóm có 5 đối 

tượng, và đếm

TẠO HÌNH:

Vẽ theo ý thích

AN: VĐTN: Trời nắng trời 

mưa

          Nghe hát: Mưa rơi

          - Trò chơi: Tai ai tinh

5

MGB4

LQVT:

Gộp nhóm có 5 đối 

tượng, và đếm

AN: VĐTN: Trời 

nắng trời mưa

          Nghe hát: Mưa 

rơi

          - Trò chơi: Tai 

ai tinh 

TD: 

  

Bò trong đường 

hẹp  ( 3mm x0,4m )

KPKH: 

Tìm hiểu về nguồn 

nước.

TẠO HÌNH:

Vẽ theo ý thích
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6

MGN1

KPXH: Trò chuyện một 

số PT GT đường thủy 

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TOÁN: 

 Chắp ghép các 

hình hình học tạo 

thành các hình mới 

có nghĩa.

TẠO HÌNH: Vẽ 

thuyền

ÂN : DH: Em đi chơi 

thuyền 

7

MGN2

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

KPXH: Trò chuyện 

một số PT GT đường 

thủy 

TOÁN: 

 Chắp ghép các 

hình hình học tạo 

thành các hình mới 

TẠO HÌNH: Vẽ 

thuyền

ÂN : DH: Em đi chơi 

thuyền 

8

MGN3

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TOÁN: 

 Chắp ghép các hình 

hình học tạo thành 

các hình mới có 

nghĩa.

KPXH: Trò chuyện 

một số PT GT 

đường thủy 

ÂN : DH: Em đi chơi 

thuyền 

TẠO HÌNH: Vẽ thuyền

9

MGL1

TD: 

Đi khuy gối  

TẠO HÌNH

 Cắt dán ô tô chở 

khách

KPXH: Trò chuyện 

về một số phương 

tiện giao thông 

đường bộ

TOÁN: 

 Tách, gộp nhóm có 

10 đối tượng thành 2 

phần

ÂN : DH: Nhớ lời cô dặn

10

MGL2

TD: 

Đi khuy gối  

TOÁN: 

 Tách, gộp nhóm có 

10 đối tượng thành 2 

phần

TẠO HÌNH

 Cắt dán ô tô chở 

khách

ÂN : DH: Nhớ lời cô 

dặn

KPXH: Trò chuyện về một 

số phương tiện giao thông 

đường bộ

11 MGL3 ÂN : DH: Nhớ lời cô 

dặn TD: 

Đi khuy gối  

LQCC

Làm quen với chữ 

cái g,y

TẠO HÌNH

 Cắt dán ô tô chở 

khách

KPXH: Trò chuyện về một 

số phương tiện giao thông 

đường bộ



12

MGL4

TD: 

Đi khuy gối  

KPXH: Trò chuyện 

về một số phương 

tiện giao thông đường 

bộ

TOÁN: 

 Tách, gộp nhóm 

có 10 đối tượng 

thành 2 phần

TẠO HÌNH

 Cắt dán ô tô chở 

khách

ÂN : DH: Nhớ lời cô dặn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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